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Câu 1. Đọc đoạn dữ liệu sau:
         Các cư dân phương Đông là người đầu tiên phát minh ra chữ viết. Sự phát triển của đời sống làm cho quan hệ của xã hội loài người trở nên phong phú và đa dạng, người ta cần ghi chép và lưu giữ những gì đã diễn ra chữ viết ra đời. Kiểu chữ viết ra đời đầu tiên ở phương Đông là chữ tượng hình - dùng những nét vẽ miêu tả vật thật. Vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN, chữ viết đã xuất hiện ở Ai Cập và Lưỡng Hà.
a) Chữ viết đã xuất hiện đầu tiên ở Ai Cập và Lưỡng Hà.
b) Chữ viết đã xuất hiện vào khoảng thiên niên kỉ IV.
c) Do nhu cầu tính toán trong xây dựng nên chữ viết ra đời.
d) Chữ viết là một trong những yếu tố biểu hiện của nền văn minh.
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Câu 2. Đọc đoạn dữ liệu sau:
        Văn minh biểu hiện trình độ phát triển cao của nền văn hóa và đối lập với nó là dã man nguyên thủy. Khi loài người xuất hiện và biết chế tạo công cụ lao động bằng đá, họ đã sáng tạo ra văn hóa. Đến thời đại kim khí nhà nước và chữ viết ra đời, nhân loại bước vào thời kỳ văn minh. Phương Đông là nơi xuất hiện những nền văn minh cổ đại lớn là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa.
a) Văn minh là trạng thái tiến hoá, phát triển cao của nền văn hoá qua một quá trình lịch sử - văn hoá lâu dài.
b) Chữ viết là một trong những tiêu chí đánh dấu con người bước vào thời đại văn minh. 
c) Văn minh là tổng thể những giá trị vật chất, tinh thần của xã hội, hay của một nhóm người.
d) Văn minh ra đời trước, phát triển đến trình độ nào đó thì văn hóa ra đời.
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Câu 3. Đọc đoạn dữ liệu sau:
       Văn hoá là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử. Văn hoá có trước văn minh, phát triển đến một trình độ nào đó thì văn minh mới ra đời. Văn hóa đặc trưng cho bản sắc riêng của một cộng đồng người của một dân tộc để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác.
a) Văn hoá là tổng thể những giá trị vật chất do con người sáng tạo ra trong lịch sử. 
b) Văn hóa ra đời trước, phát triển đến trình độ nào đó thì văn minh ra đời. 
c) Văn hoá mang nét đặc trưng cho bản sắc riêng của một cộng đồng người.
d) Văn minh ra đời trước, phát triển đến trình độ nào đó thì văn háo ra đời. Văn minh ra đời sẽ thúc đẩy văn hoá phát triển.
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Câu 4. Đọc đoạn dữ liệu sau:
         Thời cổ đại phương Đông hình thành bốn trung tâm văn minh lớn là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cư dân phương Đông cổ đại đã sớm hình thành nền văn minh ở lưu vực các con sông lớn. Văn minh phương Tây ở khu vực Địa Trung Hải ra đời muộn hơn đầu tiên ở Hy Lạp và sau đó ở La Mã. Nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại đạt được nhiều thành tựu to lớn tiếp tục phát triển ở thời Phục Hưng tạo nền tảng cho văn minh châu Âu sau này.
a) Phương Đông là cái nôi của nền văn minh thế giới. 
b) Văn minh phương Đông hình thành muộn hơn Văn minh phương Tây.
c) Những nền văn minh đầu tiên trên thế giới hình thành ở: Tây Á, Đông Bắc châu Phi.
d) Thời cổ đại La Mã là một trung tâm văn minh lớn ra đời đầu tiên ở phương Tây
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Câu 5. Đọc đoạn dữ liệu sau:
Thời cổ đại phương Đông hình thành bốn trung tâm văn minh lớn là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Hoa. Do điều kiện tự nhiên thuận lợi cư dân phương Đông cổ đại đã sớm hình thành nền văn minh ở lưu vực các con sông lớn. Văn minh phương Tây ở khu vực Địa Trung Hải ra đời muộn hơn đầu tiên ở Hy Lạp và sau đó ở La Mã. Nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại đạt được nhiều thành tựu to lớn tiếp tục phát triển ở thời Phục Hưng tạo nền tảng cho văn minh châu Âu sau này.
a) Văn minh phương Tây ở khu vực Địa Trung Hải ra đời trên lưu vực các con sông lớn.
b) Nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Hy Lạp, La Mã là bốn trung tâm văn minh lớn đầu tiên. 
c) Nền văn minh phương Đông cổ đại là một trong những cơ sở tác động đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp, La Mã thời kì cổ đại
d) Văn minh phương Đông hình thành sớm hơn Văn minh phương Tây.
                                                                                                              Trang 1
